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KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 202/ GD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-MNKL ngày 6háng 9 năm 2022 của Trường Mầm non Kim Lan về việc Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2022-2023;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tình hình thực tế của nhà trường; 
Trường Mầm non Kim Lan xây dựng Kế hoạch chỉ đạo công tác Chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2022-2023 như sau:

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung
- Trường có 01 điểm trường.

- Tổng số nhóm lớp: 12 
  Trong đó: + Nhà trẻ     : 03 nhóm: 74 trẻ

        
         + Mẫu giáo bé   : 03 lớp : 91 trẻ


                   + Mẫu giáo nhỡ : 03 lớp : 79 trẻ


                   + Mẫu giáo lớn  : 03 lớp : 109trẻ

- Tổng số học sinh toàn trường: 354 trẻ
- Số học sinh ăn bán trú : 354 (đạt 100%)
- Mức tiền ăn của trẻ/ngày: 25.000đ/ngày

- Tổng số CBGVNV : 37. Trong đó:  CBQL: 03; GV: 23; NV :12.

-  Trình độ:  + CBQL : 100% trên chuẩn (01 đ/c: Thạc sỹ; 02 đ/c: Đại học)
+ GV : 78,3% GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; 21,7% chưa đạt trình độ chuẩn.

+ NV : 100% NV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

- Cơ sở vật chất

  + Bếp ăn được xây dựng theo nguyên tắc bếp 1 chiều với đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị theo yêu cầu.
  + 100% đồ dùng trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng bằng Inox
2. Thuận lợi

- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên giàu lòng yêu nghề, mến trẻ, có tinhthần tận tụy, đoàn kết nhất trí, có truyền thống khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của trường. 
          - Nhà trường được UBND huyện, phòng giáo dục huyện Gia Lâm, Đảng bộ chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương quan tâm giúp đỡ, phụ huynh nhận thức rõ trách nhiệm của mình, cùng phối hợp với nhà trường chăm lo sự nghiệp giáo dục mầm non, tạo đà cho bước phát triển mới.

- Đa số các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Nhà trường có nhân viên Ytế chuyên trách, thường xuyên quan tâm , theo dõi chăm sóc sức khỏe cho trẻ kịp thời.
- Kết hợp với trung tâm y tế khám sức khỏe cho trẻ định kỳ 2lần/năm.

- Bếp được xây dựng theo nguyên tắc 1 chiều. Đồ dùng, trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng được trang bị đầy đủ theo quy định.
- Nhiều năm liền có nhân viên giỏi cấp Huyện, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
3. Khó khăn:

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và thấp còi đầu vào của trường tương đối cao. 

- Một số phụ huynh học sinh chưa tích cực phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
- Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên một số ít đồng chí giáo viên, nhân viên chưa thực sự chuyên tâm trong công tác. 
- Một số ít giáo viên, nhân viên mới vào nghề nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; chưa tích cực trong việc tìm tòi, nghiên cứu đổi mới kỹ thuật chế biến các món ăn cho trẻ.

II.  PHƯƠNG HƯỚNG - CHỈ TIÊU- BIỆN PHÁP
1. Phương hướng 
- Bám sát chủ đề năm học 2022-2023 “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn -  hạnh phúc”.  
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chuyên đề “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe và 
nuôi dưỡng trẻ mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong trường. 

- Bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì. Duy trì kết quả giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân béo phì của năm học 2022- 2023 xuống dưới 3%. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được theo dõi sự phát triển thể lực trên biểu đồ tăng trưởng. 
- Chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng sức khỏe với tăng cường các hoạt động phát triển thể lực nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

     - Quản lý chặt chẽ việc tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ tại trường, tuyệt đối không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ. Hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, các kỹ năng lau mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, thói quen văn minh, lịch sự khi ăn uống cho trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng thực phẩm sạch với các đơn vị có uy tín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường.  
          - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch 80/2017/NĐ/CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993 CT/BGDĐT ngày 12/4/2019 của BGD&ĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ trong trường mầm non. Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành các quy định về xây dựng THAT, PCTNTT trong cơ sở GDMN. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các đồ dùng đồ chơi, các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ để thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa. 
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại các khối lớp. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.


- Chỉ đạo tiếp tục sử dụng phần mềm dinh dưỡng trong nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, thực hiện tốt việc tính khẩu phần ăn, chế độ ăn cân đối, hợp lý, đa dạng, đáp ứng như cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016. Đảm bảo các chất dinh dưỡng và định lượng calo, lượng caxi, B1 cho trẻ nhằm thực hiện mục tiêu phòng, chống
 suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì cho trẻ. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức. 


- Chủ động phòng chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là dịch Covid-19; Quản lý chặt chẽ bữa ăn, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định hiện hành về đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước và cha mẹ trẻ về việc ký hợp đồng thực phẩm phục vụ công tác bán trú, đảm bảo an toàn về chất lượng, số lượng thực phẩm.

- Thực hiện tốt hệ thống sổ sách nuôi dưỡng theo sự chỉ đạo của sở, của phòng giáo dục và đào tạo.

- Giao nhận thực phẩm đúng giờ, đầy đủ các thành phần theo quy định. Phấn đấu tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thức ăn, dịch bệnh trong trường.

- Duy trì, nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn. 
          - Chú trọng kỹ năng sống cho trẻ, góp phần hình thành nền nếp, thói quen, hành vi văn minh, có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sau này.

          - Cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông quảng bá cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về thực đơn ăn uống, các điều kiện, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ bằng hình ảnh tại bảng thông tin tuyên truyền và trên Website của trường.
2. Chỉ tiêu
- 100% các lớp thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về công tác phòng chống dịch theo Quyết định 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quyết định phê duyệt về sổ tay đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.
- 100% các lớp thực hiện tốt thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 quy định về trường học an toàn, phòng chống tại nạn thương tích,   xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. 
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần, quản lý trẻ tốt trong suốt thời gian ở trường học theo quy định tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP.
- 100% giáo viên - nhân viên thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. 

- 100% giáo viên, nhân viên tham gia thi quy chế chăm sóc nuôi dưỡng, giáo viên dạy giỏi, NVND giỏi cấp trường. Phấn đấu tốt 70%, khá 30%. Có 15 giáo viên đạt giỏi cấp trường, 01 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 01 nhân viên đạt nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện, 01 nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
- 100% nhóm lớp đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

- Hệ thống sổ sách nuôi được cập nhật thường xuyên theo quy định.

- Công khai tài chính hàng ngày tại bảng tin
- Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo đủ nhu cầu khuyến nghị về năng lượng cho trẻ: NT: 600-651 KCal (chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày), MG: 615-726 KCal (chiếm 50-55% nhu cầu cả ngày).


+  Đảm bảo các chất dinh dưỡng cân đối, hợp lý theo tỷ lệ: 

           (NT: P: 13- 20%; L: 30- 40%; G: 47-52%.

                      Ca: 350mg/ngày/trẻ; B1: 0.41mg/ngày/trẻ

           (MG: P: 13-20%; L: 25-35%; G: 52-60%.

             Ca: 420mg/ngày/trẻ; B1: 0.52mg/ngày/trẻ 
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học:

+ 100% trẻ đư​ợc cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới

	Kênh
	Nội dung

	
	Cân nặng

(%)
	Chiều cao

(%)

	Bình thư​ờng
	99
	98

	SDD và TC
	1
	2


- 100% trẻ ăn ngủ tại trường

- 100% trẻ được tiêm chủng và uống vacxin phòng bệnh.

- 100% trẻ được theo dõi cân nặng chiều cao đánh giá trên biểu đồ 3 lần trên năm (Tháng 9, 1, 5).

- 100% trẻ suy dinh dưỡng, béo phì được cân đo và theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng 1 lần/tháng.

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm (Dự kiến tháng 10,4).

         + 100% các lớp có đủ nư​ớc sạch để dùng.

+ 100% trẻ đ​ược rửa tay bằng xà phòng d​ưới vòi n​ước sạch, trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, biết xúc miệng nước muối sau khi ăn.

         + 100% trẻ có đủ đồ dùng ăn ngủ (chăn, chiếu, dát gi​ường).

         + 100% phòng học có đủ ánh sáng.

         + 100% các lớp có góc tuyên truyền với phụ huynh học sinh.

         + 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đ​ược khám sức khoẻ.

+ 100% CBGVNV được tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, biết cách xử lý các trường hợp ho, sốt, khó thở ...

        + Nhà trường đảm bảo đủ các trang thiết bị phòng chống dịch, Phòng y tế đảm bảo đủ các danh mục thuốc, các yêu cầu theo quy định. –

     - Tổ chức cân trẻ 1 năm 3 lần vào tháng 9, 1, 5 . Trẻ d​ưới 24 tháng tuổi và trẻ suy dinh d​ưỡng cân đo hàng tháng.

        - Chú trọng kỹ năng sống cho trẻ, góp phần hình thành nền nếp thói quen, hành vi văn minh, có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sau này.

- Phối hợp với trạm y tế triển khai các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống SDD, béo phì cho trẻ em. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, có đủ các chuyên khoa cho trẻ 2 lần/năm vào tháng 10 và tháng 4, th​ường x​uyên kiểm tra vệ sinh bếp ăn an toàn 2lần/năm. Tổ chức tốt việc phòng chống các dịch bệnh.              
- 4 nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường, 1 nhân viên giỏi cấp huyện, 1 chiến sĩ thi đua cơ sở
- Phấn đấu tổ Chăm sóc nuôi dưỡng đạt danh hiệu: Tổ lao động giỏi cấp huyện.
3. Biện pháp
*  Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ
            - Thực hiện nghiêm túc Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ trong trường mầm non. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại các khối lớp. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. 

-Thành lập Ban Chỉ đạo CSSK ban đầu nhằm theo dõi và chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu và vận chuyển trẻ em bị tai nạn thương tích trong trường học đến cơ sở y tế.

- Tập huấn cho CBGVNV nắm vững các thông tin cơ bản, biết cách phòng và xử lý một số tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường, ra quyết định phân công các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống tai nạn  thương tích. Đầu tư rà soát cơ sở vật chất, sửa chữa kịp thời đề phòng tai nạn xảy ra với trẻ và đề nghị cấp trên tiếp tục công nhận trường học an toàn năm học 2022 - 2023. 

         - Tăng cường công tác tuyên truyền  về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tới các ban ngành đoàn thể trong nhà trường, triển khai kế hoạch tới các thành viên ban chỉ đạo. 

- Chỉ đạo nhân viên y tế nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD& ĐT  về công tác y tế trường học; các thông tư về đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. 
- Tổ chức kiến tập dây chuyền bếp ăn, quy chế vệ sinh, chăm sóc trẻ theo dây chuyền tại các khối lớp Mẫu giáo và nhà trẻ để 100% nhân viên, giáo viên được tham dự.

- Tổ chức cho 100% giáo viên, nhân viên được học nhiệm vụ năm học, tập huấn về kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. 
- Tổ chức thi quy chế chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường.

- Chỉ đạo tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi đạt hiệu quả cao. Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, kiến tập về chăm sóc nuôi dưỡng của phòng giáo dục và huyện tổ chức.
-  Xây dựng góc tuyên truyền với nhiều nội dung sát thực, ngắn gọn, hình thức phong phú, tuyên truyền để phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non.
* Xây dựng kế hoạch
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non theo hướng dẫn của cấp trên; Dựa vào điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp với mục tiêu của nhà trường.
- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kế toán, nhân viên y tế, nhân viên và giáo viên tại các khối lớp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng kịp thời đầy đủ. 

- Chỉ đạo NVYT thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung công tác y tế học đường theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với giáo viên cân đo và theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng; thông báo kết quả tới PHHS
- Phối kết hợp với Trung tâm y tế khám sức khoẻ cho trẻ 2 lần/năm, tiêm chủng, uống vắc xin đầy đủ. 
- Ban giám hiệu có kế hoạch chỉ đạo các lớp có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, béo phì, thấp còi cao phải có biện pháp phối hợp với phụ huynh cho trẻ được ăn uống bổ sung các chất và có chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý. 
 - Chỉ đạo các lớp thường xuyên kiểm tra, loại bỏ đồ dùng, đồ chơi sắc, nhọn, gãy, hỏng dễ gây tai nạn thương tích cho trẻ. Đảm bảo sự có mặt thường xuyên của cô trong mọi hoạt động học tập và vui chơi của trẻ. 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác VSMT, PCDB; đặc biệt xây dựng phương án phù hợp với điều kiện của nhà trường tiếp tục PCDB Covid-19, và triển khai tới 100% CB, GV, NV và PHHS.
- Ký kết hợp đồng thực phẩm sạch với các công ty thực phẩm có uy tín, có đủ tư cách pháp nhân và đã được cấp trên phê duyệt vào đầu năm học. Tăng cường chế biến món ăn ngon cho trẻ, không lạm dụng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn trong bữa ăn cho trẻ, nước uống đảm bảo đầy đủ cho trẻ.

 
- Chỉ đạo kế toán nuôi, tổ chăm sóc nuôi dưỡng xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa với thực phẩm sẵn có ở địa phương đảm bảo tỷ lệ các chất theo từng độ tuổi quy định. 
- Giáo viên tích cực tổ chức rèn nề nếp, kỹ năng các thao tác vệ sinh cá nhân trực tiếp trên trẻ. 

- Nhân viên tăng cường chế biến các món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.

- Chỉ đạo kế toán, nhân viên nuôi dưỡng sử dụng, quản lý tốt bộ sổ nuôi theo quy định.

- Thực hiện tốt bảng tài chính công khai thực đơn hàng ngày.
- Sử dụng phần mềm dinh dưỡng để tính khẩu phần ăn cho trẻ.
* Công tác bồi dưỡng
- Cử GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ, các lớp tập huấn về VSATTP, cách lựa chọn, chế biến thực phẩm, cách phòng chống TNTT cho trẻ do Trung tâm y tế và Phòng GD&ĐT huyện tổ chức.

- Thường xuyên duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo chất lượng.
- Tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng và chế biến món ăn cho trẻ.
- Tích cực học hỏi kinh nghiệm của các trường bạn trong cụm, trong huyện để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực
thực hiện nhiệm vụ của bản thân phù hợp với điều kiện thực tế tại nhà trường.
* Công tác tham mưu
- Ban giám hiệu làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, các ngành, với phụ huynh học sinh tiếp tục ủng hộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

* Công tác kiểm tra đánh giá
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức giờ ăn, giờ ngủ, vệ sinh cá nhân cho trẻ tại các nhóm lớp lớp, kiểm tra định lượng khẩu phần ăn thực tế hàng ngày của trẻ tại trường. 

- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất hồ sơ sổ sách nuôi dưỡng để điều chỉnh kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra đột xuất việc giao nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, chia ăn của giáo viên, nhân viên đảm bảo công tác vệ sinh ATTP, phòng chống ngộ độc thức ăn. Duy trì lưu nghiệm thức ăn 24/24 giờ.

- Thực hiện tốt bảng tài chính công khai thực đơn hàng ngày.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, việc theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ phát triển của giáo viên và nhân viên y tế.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường của cán bộ y tế, giáo viên, nhân viên.       
* Kết quả phấn đấu cuối năm học
- Đối với trẻ: + 100% trẻ ăn ngủ tại lớp

  

  + Trẻ khỏe mạnh, thông minh, đạt các chỉ số phát triển theo lứa tuổi.

  

  + Giảm tỷ lệ trẻ SDD, TC, thừa cân béo phì giảm xuống dưới 3% 

  

  + Tỷ lệ trẻ mắc bệnh sau hai lần khám giảm: từ  15% -> 25%
  - Đối với tổ - cá nhân: + Tổ nuôi đạt danh hiệu: Tổ lao động giỏi cấp Huyện

 


         + 01 Nhân viên giỏi cấp huyện

 


         + 01 Chiến sĩ thi đua cơ sở.
 4. Tổ chức thực hiện
* Đối với Cán bộ quản lý
- Đảm bảo ổn định số giáo viên, nhân viên trên số trẻ theo quy định và theo tình hình thực tế của nhà trường.

- Lựa chọn các đồng chí GV, NV có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm để sắp xếp, bố trí phân công nhiệm vụ hợp lý.

- Ban giám hiệu thống nhất chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo từng độ tuổi phù hợp với đặc điểm của trẻ và tình hình thực tế của nhà trường. 
- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBGVNV về công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường. Tập huấn cho giáo viên về kĩ năng làm việc với phụ huynh học sinh để phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ tới PHHS. Vận động phụ huynh ủng hộ thêm về cơ sở vật chất, kinh phí, ngày công; phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Chỉ đạo 100% lớp tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ. Hướng dẫn và rèn cho trẻ về thói quen lễ giáo, kỹ năng vệ sinh cá nhân, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, bổ sung đồ dùng đồ chơi và kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của các lớp và nhà bếp.

- Đổi mới cách đánh giá, phát huy sự sáng tạo của giáo viên, nhân viên và của trẻ. Theo dõi, quản lý hồ sơ các lớp và hồ sơ nuôi dưỡng, có đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi tháng, mỗi quý.

- Tổ chức các hội thi, hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
* Đối với giáo viên

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, lựachọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của trẻ tại lớp mình phụ trách.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

- Tích cực tham gia hội thi: “Quy chế Chăm sóc nuôi dưỡng”  cấp trường
          - Giáo viên cần lựa chọn hình thức tổ chức hđ phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ, tránh gò bó, áp đặt trẻ.

- Tổ chức cân đo 100% trẻ và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm, thông báo kết quả tới phụ huynh học sinh. Có kế hoạch, biện pháp phối hợp với phụ huynh chăm sóc trẻ chu đáo đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, trẻ thừa cân, béo phì. Phối kết hợp với Trung tâm y tế khám sức khoẻ cho trẻ 2 lần/năm, tiêm chủng, uống vắc xin đầy đủ. 

- Tăng cường phối hợp với phụ huynh, thường xuyên trao đổi để nắm bắt những thay đổi đặc biệt của trẻ, kịp thời hỗ trợ trẻ, phối hợp với phụ huynh trong hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.


- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng giáo dục tổ chức.


- Tham gia hội thi Giáo viên giỏi các cấp.

* Đối với nhân viên

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, lựa chọn thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và khẩu vị của trẻ. Thực hiện tốt bảng tài chính công khai thực đơn hàng ngày. Sử dụng, quản lý tốt bộ sổ nuôi theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng đảm bảo về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt tất cả các khâu từ giao nhận thực phẩm đến chia ăn theo đúng quy chế. Tích cực cải tiến các món ăn hàng ngày cho trẻ.
- Tham gia tích cực hội thi: “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” các cấp.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng giáo dục tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch Chỉ đạo công tác Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ năm học 2022-2023 của Trường mầm non Kim Lan, đề nghị các tổ, bộ phận chuyên môn nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả./.
Nơi nhận:                                                                

- Hiệu trưởng (để b/cáo) ;
- PHT phụ trách CTCSND (để chỉ đạo) ;
- Các tổ CM, NV y tế (để t/c thực hiện);        

- Lưu: Hồ sơ CSND.

	HIỆU TRƯỞNG

(ký duyệt)
Nguyễn Thị Hoài Giang
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lam


	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG MẦM NON KIM LAN
	


LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2022 - 2023

	Tháng
	Nội dung

	8/2022
	- Tổ chức tham gia bồi dưỡng hè cho CB - GV - NV 
- Kiểm kê đồ dùng, trang thiết bị tại bếp ăn và các lớp. Xây dựng kế hoạch, đề xuất với Hiệu trưởng mua sắm, sửa chữa, bổ sung một số đồ dùng, trang thiết bị  phục vụ công tác CSND, CSGD cho năm học mới. 
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022- 2023
- Cập nhật và triển khai thực hiện các văn bản phòng chống dịch Covid-19.

- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, hướng dẫn thực hiện qui chế chuyên môn. 

- Tham dự tập huấn bồi dưỡng hè năm 2022.

	9/2021
	- Khai giảng năm học 2022 - 2023.
- Tham gia học nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn quy chế chuyên môn CSND.
- Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn các nội dung GDVSCN, rèn nề nếp cho trẻ; hướng dẫn phụ huynh cách chế biến một số món ăn cho trẻ khi trẻ nghỉ dịch tại nhà 

- Xây dựng thực đơn mùa đông cho năm học mới

- Ký hợp đồng thực phẩm cho trẻ năm học 2022-2023 đúng theo quy định.
- Duy trì tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Kiểm tra, rà soát số liệu điều tra đầu vào phổ cập năm 2023.

- Tiếp tục tham gia tập huấn các chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức. 

- Tổ chức tập huấn các chuyên đề CSND, VSCN, PCTNTT cho trẻ tới cho 100% CBGVNV.

- Chuẩn bị các điều kiện theo diễn biến dịch Covid-19, tổng hợp báo cáo kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

	10/2021
	- Phối hợp tổ chức hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2022-2023
- Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2022-2023.

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD, Kiểm tra hồ sơ PCGD trẻ 5 tuổi năm 2022
- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên cán bộ giáo viên cốt cán.

- Tổ chức kiến tập quy chế CSVS, tập huấn CT PCCC; phòng tránh TNTT cho CB, GV, NV trong trường.

- Kiểm tra việc thực hiện QCCM (GNTP, dây chuyền chế biến, chia ăn tại bếp), hồ sơ nuôi dưỡng
- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động VSCN, giờ ăn, giờ ngủ của trẻ tại các lớp

- Tổ chức hội thi quy chế cấp trường, giáo viên giỏi, nhân viên giỏi cấp trường

- Tổ chức khám sức khỏe lần 1cho trẻ

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

	11/2021
	- Tiếp tục hội thi GVDG, NVNDG cấp trường 
- Kiểm tra quy chế CSND của giáo viên, nhân viên, KT đột xuất GN,CB, chia ăn, công tác VSATTP, VSMT
- Kiểm tra - Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tổ chức kiến tập tại trường các hoạt động đạt giải cao trong hội thi GVDG, NVND giỏi cấp trường.

- Tham gia kiến tập CĐ: Ứng dụng PPGD tiên tiến. Kiến tập quản lý nuôi dưỡng, VSATTP, PCTNTT.

- Tham gia tập huấn công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

	12/2021
	- Tham dự kiến tập của huyện và tổ chức kiến tập tại trường

- Tham mưu đầu tư CSVC, chuyên môn cho GV, NV tham dự Hội thi “GVDG, NVNDG cấp huyện”
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Kiểm tra quy chế CSND trẻ tại các lớp nhóm

- Kiểm tra sổ sách nuôi dưỡng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ CSND
- Tham gia hội thi “GVDG, NVND giỏi” cấp Huyện
- Tổng hợp số liệu thống kê học kỳ I, hoàn thiện hồ sơ phổ cập
- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

	01+02/2022
	- Sơ kết học kỳ I năm học 2022 - 2023
- Tổ chức cân đo trẻ lần 2, tập hợp số liệu báo cáo về PGD

- Kiểm tra đột xuất giao nhận, chế biến, dây chuyền chế biến thực phẩm tại bếp ăn
- Kiểm tra bộ sổ nuôi của kế toán

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, PCTNTT, Quy chế CSND trẻ tại các lớp.
- Nghỉ tết Âm lịch. Kiểm tra nề nếp, cơ sở vật chất, môi trường trước và sau nghỉ tết
- Tổ chức hội giảng mùa xuân

- Hoàn thành đề cương viết SKKN

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

	3/2022
	- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình chế biến, chia ăn tại tổ CSND
- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động VSCN, giờ ăn, ngủ tại các lớp 

- Xây dựng thực đơn mùa hè

- Tổ chức chấm chọn SKKN cấp trường

- Tham gia kiến tập tại Huyện, tổ chức kiến tập tại trường
- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

	4/2022
	- Khám sức khỏe lần 2 cho trẻ. Tập hợp số liệu báo cáo về PGD

- Tổng hợp SKKN xếp loại A cấp trường nộp về PGD&ĐT 
- Kiểm tra việc thực hiện QCCM, quy trình giao nhận TP, sơ chế, chế biến, chia ăn

- Kiểm tra quy chế tổ chức giờ ăn, ngủ tại các lớp 
- Triển khai các văn bản hướng dẫn hoạt động hè năm học 2023-2024
- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhân các danh hiệu tập thể, cá nhân năm học 2022-2023
- Phối hợp hoàn thành các loại báo cáo thống kê cuối năm

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động hè; kế hoạch bồi dưỡng hè 2023

	5/2022
	- Tổ chức cân đo trẻ lần 3, tập hợp số liệu báo cáo về PGD

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện QCCM, QCCSND trẻ
- K.tra đánh giá xếp loại GV, NV cuối năm học. Bình xét thi đua tổ viên

- Kiểm tra sổ sách nuôi cuối năm học

- Tổng kết năm học 2022-2023

	6+7+8/
2022
	- Tham mưu với đ/c Hiệu trưởng về việc bố trí cho nhân viên nghỉ hè

- Kiểm tra công tác CSND trong hè, công tác VSATTP, phòng chống dịch bệnh, PCTNTT trong nhà trường 

- Tổ chức cân đo đầu vào, ra trong hè cho trẻ

- Tuyển sinh trẻ năm học 2023-2024
- Kiểm kê đồ dùng trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng cho năm học mới

- Xây dựng kế hoạch đề xuất Hiệu trưởng mua sắm, sửa chữa CSVC, đồ dùng đồ chơi chuẩn bị năm học mới
- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV do PGD tổ chức

- Tham gia học nhiệm vụ năm học 2023-2024
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2023 - 2024


     UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG MẦM NON KIM LAN
THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM HỌC 2022-2023
(Áp dụng từ tháng 01/9/2021) 
	THỨ
	TUẦN 1+3
	TUẦN 2+4

	
	BỮA SÁNG
	BỮA CHIỀU
	BỮA SÁNG
	BỮA CHIỀU

	
	MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO
	NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO
	NHÀ TRẺ

	2
	Thịt gà, thịt lợn om nấm

Đỗ xanh xào thịt lợn

Canh rau thập cẩm  nấu thịt
	Bún riêu cua

Sữa chua
	Bún riêu cua

Sữa chua
	Thịt gà, thịt lợn nấu ca ri

Su su xào thịt lợn

Canh rau dền nấu thịt
	Cháo tôm thập cẩm

Chuối tiêu
	Cháo tôm thập cẩm

Chuối tiêu 

	3
	Cá,thịt lợn xốt cà chua

Canh rau cải nấu thịt
	Cháo vịt

Chuối tiêu
	Cháo vịt

Chuối tiêu
	Ruốc cá thu

Canh rau cải nấu thịt
Dưa hấu
	Phở bò rau thơm

Sữa Nutricare
	Phở bò rau thơm

Sữa Nutricare

	4
	Ruốc tôm, thịt lợn

Canh rau dền nấu thịt
Giá xào thịt


	Phở gà

Sữa Nutricare
	Dưa hấu

Trứng gà, thịt lợn xốt cà chua

Canh bầu nấu thịt
Sữa NutiFood
	Thịt bò, thịt lợn xốt vang

Canh bí nấu tôm 

Rau cải bó xôi


	Súp gà ngô non

Sữa chua
	Sữa chua 
Thịt lợn xào hành

Canh rau dền nấu thịt Canh bầu nấu thịt

	5
	Thịt bò, thịt lợn hầm cari

Canh bí xanh nấu tôm
	Súp hải sản

Dưa hấu
	Súp hải sản

Dưa hấu
	Tôm, thịt lợn dim cà chua

Canh mồng tơi  nấu cua
Dưa hấu
	Bún ngan

Sữa Nutricare
	Bún ngan

Sữa Nutricare

	6
	Hải sản xào ngũ sắc

Canh mồng tơi nấu thịt
Dưa hấu
	Miến ngan

Sữa chua
	Sữa chua
Thịt gà nấu cari

Canh bí đỏ nấu thịt
	Thịt ngan, thịt lợn xào lăn

Canh rau ngót nấu thịt
Chuối tiêu
	Chè bí đỏ

Sữa chua
	Sữa chua 

Thịt ngan xào lăn

Canh cải nấu thịt

	7
	Đậu thịt om lươn

Canh rau ngót nấu thịt
Chuối tiêu
	Bánh bông lan

Sữa Nutricare
	Bánh bông lan

Sữa Nutricare
	Trứng gà, thịt lợn hấp vân

Canh hoa ngũ sắc 
Dưa hấu
	Bánh bơ ruốc

Sữa Nutricare
	Sữa NutiFood 

Bánh bông lan


      UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG MẦM NON KIM LAN
THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2022-2023
(Áp dụng từ tháng 01/10/2022) 
	THỨ
	TUẦN 1+3
	TUẦN 2+4

	
	BỮA SÁNG
	BỮA CHIỀU
	BỮA SÁNG
	BỮA CHIỀU

	
	MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO
	NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO
	NHÀ TRẺ

	2
	Thịt gà, thịt lợn hầm hạt sen

Rau cải ngọt xào tỏi
Canh bí nấu tôm
	Phở bò rau thơm

Sữa NutiFood
	Chuối tiêu

Sữa NutiFood

Phở bò rau thơm
	Thịt gà, thịt lợn om nấm 

Su su, cà rốt xào thịt 
Canh rau dền nấu thịt 
	Cháo tôm thập 

cẩm
Sữa chua
	Sữa chua
Cháo tôm thập cẩm


	3
	Ruốc cá thu

Canh bắp cải nấu thịt 
Dưa hấu
	Cháo chim câu

Sữa chua
	Sữa chua 

Thịt chim, thịt lợn xào 

Canh bí nấu thịt
	Ruốc tôm, thịt lợn
Canh rau thập cẩm nấu thịt

Chuối tiêu
	Bún riêu cua 

Sữa NutiFood 
	Sữa NutiFood 

Thịt lợn xốt cà chua

Canh rau cải nấu thịt

	4
	Lươn, thịt lợn om nấm

Canh rau dền nấu thịt

Su hào, cà rốt xào thịt
	Bún gà
Sữa NutiFood
	Sữa NutiFood 

Bún gà

	Thịt ngan, thịt lợn xào lăn 

Canh đu đủ, cà rốt nấu thịt
Cải bó xôi xào thịt lợn
	Súp gà ngô 
non
Sữa chua
	Dưa hấu
Sữa chua
Súp gà ngô non

	5
	Tôm, thịt lợn dim cà chua

Canh mồng tơi, mướp nấu thịt
Chuối tiêu
	Súp hải sản

Sữa chua
	Dưa hấu
Sữa chua
Súp hải sản
	Cá  thu, thịt lợn xốt cà chua

Canh rau cải nấu thịt

Sữa chua
	Miến ngan

Chuối tiêu 
	Chuối tiêu 

Sữa NutiFood 

Miến ngan

	6
	Thịt bò, thịt lợn xốt vang

Canh ngao nấu chua

Rau bắp cải xào thịt
	Xôi thịt kho tàu

Sữa NutiFood
	Sữa NutiFood 

Thịt lợn kho tàu
Canh bắp cải nấu thịt 
	Thịt bò, thịt lợn hầm cari

Canh bí xanh nấu tôm
Giá đỗ xào thịt lợn
	Xôi dừa
Sữa Nutifood
	Sữa Nutifood 

Trứng thịt chưng cà chua
Canh rau dền nấu thịt

	7
	Trứng gà, thịt lợn hấp vân

Canh hoa ngũ sắc
Sữa chua
	Bánh bơ ruốc 

Sữa NutiFood
	Dưa hấu

Sữa NutiFood 

Bánh bơ ruốc 
	 Hải sản xào thập cẩm
Canh rau ngót nấu thịt 
Sữa chua
	Bánh bông lan
Sữa NutiFood
	Dưa hấu
Sữa NutiFood 

Bánh bông lan

	
	
	
	
	
	
	


